
 
 

DANH SÁCH 

CÁC SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM BỊ THU HỒI  

(kèm theo Quyết định số: 899 /QĐ-SYT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Bến Tre) 
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công bố 
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STN Phiếu 

công bố 

Đơn vị công bố 

1    
Tinh Dầu 

Mù U 
Dầu 

Công ty TNHH MTV Dầu thực 

vật PHA LÊ, địa chỉ: Ấp An Hóa 

Tây, xã Bình Khánh, huỵện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

017/17/

CBMP-

BT 

2017 

Công ty TNHH MTV Dầu thực 

vật PHA LÊ, địa chỉ: Ấp An Hóa 

Tây, xã Bình Khánh, huỵện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

2    
Tinh Dầu 

Mù U Ruco 
Dầu 

Công ty TNHH MTV Dầu thực 

vật PHA LÊ, địa chỉ: Ấp An Hóa 

Tây, xã Bình Khánh, huỵện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

033/17/

CBMP-

BT 

2017 

Công ty TNHH MTV Dầu thực 

vật PHA LÊ, địa chỉ: Ấp An Hóa 

Tây, xã Bình Khánh, huỵện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

3  
Kamoya 

Perfume 

Nước Hoa 

Kamoya 

Perfume  

Dung 

dịch làm 

thơm 

Công ty TNHH MTV Dầu thực 

vật PHA LÊ, địa chỉ: Ấp An Hóa 

Tây, xã Bình Khánh, huỵện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

063/18/

CBMP-

BT 

2018 

Công ty cổ phần KAMOYA 

Group, địa chỉ: Số 169 Đường 

Kênh Tân Hóa, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố 

Hồ Chí Minh 

4  Tizaka 

Tinh Dầu 

Dừa Nghệ 

Tizaka 

Sản 

phẩm để 

chăm 

sóc răng 

và 

miệng 

Công ty TNHH MTV Dầu thực 

vật PHA LÊ, địa chỉ: Ấp An Hóa 

Tây, xã Bình Khánh, huỵện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

083/18/

CBMP-

BT 

2018 

Công ty TNHH MTV dầu thực 

vật Tâm Phát, địa chỉ: Ấp Tân 

Phong, xã Thành Thới A, huyện 

Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 
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